
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí/lệ phí  

(1000Đ) 
Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp phiếu lý 

lịch tư pháp cho 

công dân Việt 

Nam, người 

nước ngoài 

đang cư trú tại 

Việt Nam. 

- 10 ngày, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu 

hợp lệ;  

- Trường hợp người 

được cấp Phiếu Lý 

lịch tư pháp là công 

dân Việt Nam đã cư 

trú ở nhiều nơi hoặc 

có thời gian cư trú ở 

nước ngoài, trường 

hợp người nước 

ngoài, trường hợp 

phải xác minh về điều 

kiện đương nhiên xóa 

án tích thì thời hạn 

không quá 15 ngày. 

 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường 

Lương Văn Tri, 

tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Công an 

tỉnh Lạng Sơn.  

- Phí cung cấp thông tin lý 

lịch tư pháp: 

170.000đ/lần/người qua 

VneID;  

-  200.000đ/lần/người tiếp 

nhận trực tiếp hoặc qua 

Bưu điện;  

- Phí cung cấp thông tin lý 

lịch tư pháp của sinh viên, 

người có công với cách 

mạng, thân nhân liệt sỹ 

(gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ 

(hoặc chồng), con (con đẻ, 

con nuôi), người có công 

nuôi dưỡng liệt sỹ): 

100.000đ/lần/người; 

- Trường hợp người được 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

đề nghị cấp trên 2 Phiếu 

trong một lần yêu cầu, thì 

kể từ phiếu thứ 3 trở đi cơ 

quan cấp phiếu lý lịch tư 

pháp thu thêm 

5.000đ/phiếu.  

Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.

vn   

- Luật Lý lịch tư 

pháp số 

28/2009/QH12; 

- Thông tư số 

16/2025/TT-BTC 

ngày 24/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

cung cấp thông tin 

lý lịch tư pháp.  

 



2 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí/lệ phí  

(1000Đ) 
Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

2 

Cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp 

theo yêu cầu 

của cơ quan 

tiến hành tố 

tụng (đối tượng 

là công dân 

Việt Nam, 

người nước 

ngoài đang cư 

trú tại Việt 

Nam) thực hiện 

tại Công an cấp 

tỉnh 

- 10 ngày, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu hợp 

lệ; 

- Trường hợp người 

được cấp Phiếu Lý 

lịch tư pháp là công 

dân Việt Nam đã cư 

trú ở nhiều nơi hoặc 

có thời gian cư trú ở 

nước ngoài, trường 

hợp người nước 

ngoài, trường hợp 

phải xác minh về điều 

kiện đương nhiên xóa 

án tích thì thời hạn 

không quá 15 ngày;     

 - Trường hợp khẩn 

cấp, người có thẩm 

quyền của cơ quan 

tiến hành tố tụng có 

thể yêu cầu cấp Phiếu 

Lý lịch tư pháp qua 

điện thoại, fax hoặc 

bằng các hình thức 

khác và có trách 

nhiệm gửi văn bản 

yêu cầu trong thời hạn 

02 ngày, kể từ ngày 

có yêu cầu cấp Phiếu 

Lý lịch tư pháp; 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường 

Lương Văn Tri, 

tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Công an 

tỉnh Lạng Sơn.  

0 đồng 

Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.

vn   

- Luật Lý lịch tư 

pháp số 

28/2009/QH12; 

- Thông tư số 

16/2025/TT-BTC 

ngày 24/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

cung cấp thông tin 

lý lịch tư pháp.  
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí/lệ phí  

(1000Đ) 
Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

- Trường hợp khẩn 

cấp thì thời hạn không 

quá 24 giờ, kể từ thời 

điểm nhận được yêu 

cầu. 

3 

Cấp phiếu lý 

lịch tư pháp 

theo yêu cầu 

của cơ quan nhà 

nước, tổ chức 

chính trị, tổ 

chức chính trị-

xã hội (đối 

tượng là công 

dân Việt Nam, 

người nước 

ngoài đang cư 

trú tại Việt 

Nam) thực hiện 

tại Công an cấp 

tỉnh 

- 10 ngày, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu 

hợp lệ.  

- Trường hợp người 

được cấp Phiếu Lý 

lịch tư pháp là công 

dân Việt Nam đã cư 

trú ở nhiều nơi hoặc 

có thời gian cư trú ở 

nước ngoài, trường 

hợp người nước 

ngoài, trường hợp 

phải xác minh về điều 

kiện đương nhiên xóa 

án tích thì thời hạn 

không quá 15 ngày. 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường 

Lương Văn Tri, 

tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Công an 

tỉnh Lạng Sơn.  

0 đồng 

Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.

vn   

- Luật Lý lịch tư 

pháp số 

28/2009/QH12; 

- Thông tư số 

16/2025/TT-BTC 

ngày 24/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

cung cấp thông tin 

lý lịch tư pháp.  
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